MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
MÔN VẬT LÝ LỚP 11 - NĂM HỌC 2022-2023
Hình thức kiểm tra: Tự luận
MA TRẬN
Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình
	Nội dung
	Tổng số tiết


	Lí thuyết


	Tổng số tiết thực
	Trọng số

	
	
	
	Lí thuyết


	Vận dụng


	Lí thuyết


	Vận dụng



	Chương I: Điện tích. Điện trường
	10
	7
	4,9
	5,1
	14,5
	15,5

	Chương II: Dòng điện không đổi
	13
	8
	5,6
	7,4
	17
	23

	Chương III: Dòng điện trong các môi trường
	10
	7
	4,9
	5,1
	14,5
	15,5

	Tổng
	33
	21
	14,7
	18,3
	46
	54


Tính số câu hỏi và điểm số cho các cấp độ
	Nội dung (chủ đề)
	Cấp độ
	Trọng số (%)
	Điểm số
	Cấp độ
	Trọng số (%)
	Điểm số

	Chương I: Điện tích. Điện trường
	1,2
	14,5
	1,5
	3, 4
	15,5
	1,5

	Chương II: Dòng điện không đổi
	1,2
	17
	2,0
	3, 4
	22
	2,0

	Chương III: Dòng điện trong các môi trường.
	1,2
	14,5
	1,5
	3, 4
	15,5
	1,5


Thiết lập khung ma trận
	Tên chủ đề
	Nhận biết
(Cấp độ 1)
	Thông hiểu
(Cấp độ 2)
	Vận dụng

	
	
	
	Cấp độ thấp
(Cấp độ 3)
	Cấp độ cao
(Cấp độ 4)

	Chương 1: Điện tích. Điện trường

	Bài 1: Điện tích. Định luật Coulomb

	Phát biểu được định luật Coulomb.
	Vận dụng được định luật Coulomb giải được các bài tập đối với hai điện tích điểm.
	

	Bài 2: Thuyết êlectron. Định luật bảo toàn điện tích 
	Phát biểu được định luật bảo toàn điện tích. 
	
	

	Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện 
	- Nêu được điện trường tồn tại ở đâu, có tính chất gì.
- Phát biểu được định nghĩa cường độ điện trường.
- Biết được công thức xác định cường độ điện trường do một điện tích điểm gây ra tại một điểm.
- Phát biểu được định nghĩa đường sức điện. Đặc điểm của đường sức điện.
- Phát biểu được định nghĩa điện trường đều.
	- Vận dụng giải được bài tập cường độ điện trường của điện tích điểm. 



	

	Bài 4: Công của lực điện

	Hiểu được công thức tính công của lực điện trong điện trường tĩnh
	- Tính công của lực điện khi điện tích dịch chuyển trong điện trường đều.
- Giải được bài tập về chuyển động của một điện tích dọc theo đường sức của một điện trường đều.
	

	Bài 5: Điện thế. Hiệu điện thế
	
	
	

	Bài 6: Tụ điện
	- Nêu được nguyên tắc cấu tạo của tụ điện. Nhận dạng được các tụ điện thường dùng và nêu được ý nghĩa các số ghi trên mỗi tụ điện.
- Phát biểu định nghĩa điện dung của tụ điện và nhận biết được đơn vị đo điện dung.
	Vận dụng công thức định nghĩa điện dung để tính toán các đại lượng liên quan.
	Vận dụng định lý động năng và các công thức động học để giải quyết bài toán chuyển động của điện tích điểm trong điện trường đều.

	Điểm
	1,0 điểm
	0,5 điểm
	1,0 điểm
	0,5 điểm

	Chương II: Dòng điện không đổi

	Bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện
	- Nêu được dòng điện không đổi là gì.
- Nêu được suất điện động của nguồn điện là gì.
	
	

	Bài 8: Điện năng. Công suất điện
	- Viết được công thức tính công của nguồn điện:  
Ang = Eq = E.It.
- Viết được công thức tính công suất của nguồn điện: Png = EI.
Nêu và viết biểu thức định luật Joule – Lenz.
	Vận dụng được các công thức: Ang = E.I.t ; Png = EI ; A = U.I t ; P = U.I ; Q =I2Rt để giải các bài tập.
	Kết hợp công thức 
Q = mcΔt để giải quyết bài toán hiệu suất ấm nấu nước điện.

	Bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch
	Phát biểu được định luật Ohm đối với toàn mạch.  
	 Tính được hiệu suất của nguồn điện.
	

	Bài 10: Đoạn mạch chứa nguồn điện. Ghép các nguồn điện thành bộ
	- Viết được công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn mắc (ghép) nối tiếp, mắc (ghép) song song.
- Nhận biết được trên sơ đồ và trong thực tế, bộ nguồn mắc nối tiếp hoặc mắc song song.
	Tính được suất điện động và điện trở trong của các loại bộ nguồn mắc nối tiếp hoặc mắc song song.
	Xác định số nguồn điện từ những dữ kiện đề bài (đèn sáng bình thường, cho số chỉ của các dụng cụ đo điện)

	Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện
	
	
Vận dụng được công thức:  để giải các bài tập đối với toàn mạch, trong đó mạch ngoài gồm nhiều nhất là ba điện trở (và bình điện phân, nếu có).
	- Bài toán cực trị (tìm giá trị của R để P max).
- Bài toán cho công suất tìm giá trị biến trở R.

	Bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa
	Nhận biết được, trên sơ đồ và trong thực tế, bộ nguồn mắc nối tiếp hoặc mắc song song đơn giản.

	
	

	Điểm
	1,0 điểm
	1,0 điểm
	1,0 điểm
	1,0 điểm

	Chương III: Dòng điện trong các môi trường

	Bài 13: Dòng điện trong kim loại
	-Nêu được nội dung chính của thuyết electron về dòng điện trong kim loại.
- Nêu được điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ.
- Nêu được hiện tượng nhiệt điện là gì.
- Nêu được hiện tượng siêu dẫn là gì.
	- Giải thích vì sao dòng điện trong kim loại gây ra tác dụng nhiệt.
- Giải thích nguyên nhân gây ra điện trở trong kim loại.
- Tính toán các đại lượng trong công thức suất điện động nhiệt điện.
	

	Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân
	- Nêu được bản chất của dòng điện trong chất điện phân.
- Mô tả được hiện tượng dương cực tan.
- Phát biểu, viết biểu thức định luật Faraday về điện phân.
	- Lấy được các ví dụ thực tế về ứng dụng của dòng điện trong chất điện phân.
[bookmark: _GoBack]- Vận dụng định luật Faraday để giải được các bài tập về hiện tượng điện phân.
	- Kết hợp bình điện phân xảy ra hiện tượng dương cực tan trong bài toán về mạch điện.

	Bài 15: Dòng điện trong chất khí
	- Nêu được bản chất của dòng điện trong chất khí.
- Nêu được tia lửa điện và hồ quang điện.
	Vận dụng giải thích được hiện tượng tia sét trong tự nhiên.
	

	Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn
	- Nêu được bản chất của dòng điện trong bán dẫn. Đặc điểm bán dẫn loại p và bán dẫn loại n.
- Nêu được cấu tạo của lớp chuyển tiếp p – n và tính chất chỉnh lưu của nó.
	
	

	Điểm
	1,0 điểm
	0,5 điểm
	1,0 điểm
	0,5 điểm

	Tổng điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm

	Tỉ lệ %
	30%
	20%
	30%
	20%


Trường THPT An Dương Vương	Vật lý 11		Ma trận đề kiểm tra học kì 1
ĐỀ MINH HỌA
Trang 5

Câu 1 (1,0 điểm) Định nghĩa cường độ điện trường? Viết biểu thức xác định cường độ điện trường do một điện tích điểm q gây ra tại một vị trí cách q một khoảng r.
Câu 2 (1,0 điểm) Phát biểu và viết biểu thức định luật Joule – Lenz.
Câu 3 (1,5 điểm) Nêu bản chất dòng điện trong kim loại. Giải thích nguyên nhân gây ra điện trở trong kim loại.
Câu 4 (3,0 điểm) Trên một tụ điện phẳng có ghi 4700 μF – 35 V.
a) Hãy cho biết ý nghĩa hai thông số trên.
b) Đặt vào hai bản tụ một hiệu điện thế không đổi 25 V. Tính điện tích mà tụ tích được?
c) Bắn một electron với vận tốc 2.106 m/s vào điện trường đều giữa 2 bản tụ trên theo phương song song, cách đều 2 bản tụ. Biết electron bay ra khỏi điện trường  tại điểm nằm sát mép một bản. Tính công của lực điện trong sự dịch chuyển  của electron trong điện trường ?



[image: ]Câu 5 (3,5 điểm) Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là E = 12 V ; r = 0,2 . Mạch ngoài gồm R1 = 2 , biến trở Rb, đèn Đ (6V - 3W), 
Rp = 6  là điện trở của bình điện phân chứa dung dịch CuSO4 với điện cực làm bằng đồng. Biết ACu = 64 g/mol, nCu = 2. 
a. Nếu điều chỉnh R2 = 7 Ω. Tính cường độ dòng điện qua mạch chính. Xác định khối lượng đồng bám vào cực âm sau 30 phút.
b. Từ giá trị trên nếu điều chỉnh biến trở giảm thì khối lượng đồng bám vào sau 30 phút tăng hay giảm so với lúc đầu và độ sáng của đèn thay đổi như thế nào ?



oleObject2.bin

image3.wmf
(

)

(

)

3270%

=´


oleObject3.bin

image4.wmf
(

)

(

)

(

)

413

=-


oleObject4.bin

image5.wmf
(

)

3

100%

33

´


oleObject5.bin

image6.wmf
(

)

4

100%

33

´


oleObject6.bin

image7.wmf
N

I

Rr

=

+

E


oleObject7.bin

image8.png
BHS OB
GO HoME | INSERT  DESIGN  TRANSTIONS  ANIMATIONS  SUDESHOW  REVIEW  VIEW  DEVELOPER

Presentation - Microsoft PowerPoint ? =

f' % cut (5] Do oK | 4 . 1 Tet Direction ENNOO0 ] Gn [ &swpern #Fina
D e cory L e ElaignTet ALLDSO[] 1B o Cupeoutne: threpice -
e FormatPainter | guger "Ssection- | B 1 U S <& Aar[A B Comvertto smatart - || 4 N €Y S [F] A9 B @ e+ | I select-
Gipboars w sies Font Parsgra orowing ating »
. FE I I S S S S S P S B B S Py
&.r
I
I I
I«
R,
3 R, Ry 2
. 1 H
o) P &1





image9.wmf
W


oleObject8.bin

oleObject9.bin

oleObject10.bin

image1.wmf
(

)

1


oleObject1.bin

image2.wmf
(

)

2


